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BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý

 DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH; THỂ THAO; QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Ngày 12/4/2021, Bộ Văn hóa gửi Công văn số 1163/BVHTTDL-PC xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đăng dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Chính phủ. Tính đến ngày 9/6/2021 (ngày hết hạn đăng dự thảo trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ VHTTDL không có ý kiến tham gia), Bộ VHTTDL nhân được trên 70 ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cụ thể:
1. Các đơn vị đồng ý: 
- UBND các tỉnh: Gia Lai, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Cạn, Quảng Bình, Bình Định, Tây Ninh, Bắc Ninh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Cần Thơ, Ninh Thuận, Hậu Giang, Khánh Hòa, Bình Phước, Trà Vinh, Tiền Giang, An Giang, Thái Nguyên, Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Quảng Trị, Hà Nội, Đăk Nông, Đăk Lắk, Điện biên, Lào Cai, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Xây dựng, Nội Vụ 

2.  Các đơn vị có ý kiến: 26 đơn vị, cụ thể như sau:
	Đơn vị
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan


	Ý kiến góp ý
	Tiếp thu, Giaỉ trình

	
	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan.


	Hưng yên: Bổ sung các Nghị định số 45/2019/NĐ-CP, Nghị định số 46/2019/NĐ-CP, Nghị định số 131/2013/NĐ-CP

Bộ Ngoại giao: đề nghị bổ sung “Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;”

	Những Nghị định này không phải là căn cứ để sửa Nghị định mà là những Nghị định phải sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, không tiếp thu.
Tiếp thu

	Ý kiến chung về dự thảo Nghị định
	
	Bộ Công thương: Đề nghị bổ sung một điều chung quy định về hình thức xử phạt chính và bổ sung áp dụng tại dự Nghị định này bảo đảm tính tổng quát và thuận tiện cho việc theo dõi áp dụng

Bộ Tư pháp, Bộ KHCN: đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định về “hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện”, “việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước”, 


	Dự thảo Nghị định này sửa 3 Nghị định, vì vậy, khi quy định 1 điều chung về hình thức xử phạt chính và bổ sung cũng không thể làm rõ được hình thức xử phạt nào áp dụng đối với Nghị định nào, Mặt khác, các Nghị định được sửa đổi bổ sung cũng đã quy định một điều quy định về hình thức xử phạt.

- Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện: việc quy định hành vi đang tiếp diễn và đã hoàn thành trên thực tế không cho thấy hiệu quả, có những hành vi tại thời điểm này là kết thúc nhưng hành vi đó tại thời diểm khác thì là đang tiếp diễn, cách tính thời hiệu đã được quy định cụ thể trong Luật, vì vậy, căn cứ vào quy định của Luật XLVPHC, để xác định hành vi đó là hành vi đã kết thúc hay đang diễn ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là hợp lý, không cần quy định gì thêm.. 
- Đối với “việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước” áp dụng theo quy định của Luật XLVPHC. Thực tế cho thấy, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch chưa có vướng mắc trong thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả 


	
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch


	
	

	Ý kiến chung về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2019/NĐ-CP  mà chưa được đưa vào sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định
	
	Kiên Giang:- Điểm a k16 Đ7: biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp khó xác định dẫn đến không khả thi trên thực tế.

- Tăng mức phạt đối với điểm c k3 Đ6 lên từ 5-10 triệu.

- Tăng mức phạt tại điểm a k2 Đ10: 5-10 triệu

- Bổ sung hành vi “Không thông báo về thời điểm bắt đầu hoạt động của Chi nhánh, VPĐD du lịch lữ hành trong nước”

Bộ Y tế: - Đề nghị xác định trường hợp nào là hành vi vi phạm hành chính phạt nhiều lần và trường hợp nào là tình tiết tăng nặng để bảo đảm tính khả thi trên thực tế.

- Cân nhắc chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung sửa đổi, bổ sung còn những nội dung khác không sửa đổi thì giữ nguyên, không sửa cả Điều như Dự thảo.
Bộ TTTT: Đề nghị ban hành 1 Nghị định mới về xử phạt về quyền tác giả, quyền liên quan vì Nghị định này đã được sửa 1 lần, rất khó theo dõi và áp dụng.
Bộ Công Thương: Đề nghị lược bỏ hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 4 Điều 13 để tương đồng với hành vi quy định tại khoản 4 Điều 10. trưởng hợp không tiếp thu thì bỏ thẩm quyền của Quản lý thị trường tại điểm h khoản 4 Điều 13 vì Quản lý thị trưởng không có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép.
Bộ NNPTNT: - Chuyển khoản 2 Điều 4 lên Điều khoản 2 Điều 3 vì thu hồi giấy phép là hình thức xử phạt bổ sung chứ không phải biện pháp khắc phục hậu quả.

Đà Nẵng, Vĩnh Long: - Bổ sung hành vi: Quảng cáo không đúng loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quảng cáo về loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Bổ sung hành vi “Không quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp theo quy định” ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
- Bổ sung hành vi “không thông báo thời điểm hoạt động, địa điểm của chi nhánh công ty...
- Bổ sung hành vi không có biện pháp kiểm tra, giám sát hướng dẫn viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn và tổ chức xã hội - nghề nghiệp

- Đề nghị xây dựng hành vi đối với nội dung quy định tại Nghị định 48/2019/NĐ-CP

- Hạ mức phạt xuống 1/2 đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều 7 khi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa vi phạm

- Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi tại điểm a khoản 6 Điều 9

Bộ Ngoại giao: Bổ sung hành vi sản xuất, in ấn các ấn phẩm quảng cáo vi phạm chủ quyền quốc gia

Bộ Giao thông vận tải: đề nghị mô tả rõ hành vi tại điểm d khoản 11 tránh trùng với điểm c khoản này

VCCI: - sửa đổi, bổ sung một số điều khoản có khái niệm “kịp thời/không kịp thời” vì khái niệm này chư đủ rõ , tạo nhiều cách hiểu khác nhau giữa các đối tượng

- Đề nghị bỏ điểm c và d khoản 2, điểm c khoản 6 Điều 7 vì những hành vi này được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Du lịch nhưng phù hợp với giải quyết dân sự và thương mại không ảnh hưởng đến trật tự hành chính vì vậy không xử phạt vi phạm hành chính.

- Khoản 7 Điều 8 đề nghị bỏ vì đăng kí kinh doanh không ghi ngành, nghề kinh doanh, hơn nữa hành vi này có tính chất hoạt động kinh doanh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này
- Đề nghị bỏ hành vi không nhận thanh toán bằng thẻ do ngân hàng phát hành tại điểm b khoản 3 Điều 13 do nhiều quán ăn, điểm vui chơi, cửa hàng nhỏ chưa có phương thưc sthanh toán bằng thẻ, trên thực tế sẽ rất khó khăn cho đơn vị kinh doanh
Vĩnh Phúc: đề nghị chuyển khoản 6 Đ12 lên thành điểm b khoản 5 Đ12 do k6 là hình thức xử phạt. đồng thời bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khắc phục các sai phạm
Bộ Tài chính: - Đề nghị bổ sung điểm c khoản 1 Điều 10 và khoản 1 Điều 13 để bảo đảm thống nhất với hành vi quy định tại khoản 4 Điều 1Nghị định 49/2016/NĐ-CP  sửa đổi 1 số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.Hành vi như sau: “Không niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định hoặc niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng” 
- Khoản 2 Điều 14: quy định hành vi trốn nộp phí, lệ phí và những khoản phải nộp khác theo quy định trùng với khoản 2 Điều 24 Nghị định 109/2013/NĐ-CP. Đề nghị bổ sung thẩm quyền của cơ quan thuế hoặc quy định dẫn chiếu thực hiện theo quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP

	- Việc xác định số lợi bất hợp pháp phải phụ thuộc vào hoàn cảnh và hành vi vi phạm

- Việc tăng mức xử phạt đối với hành vi chưa được đánh giá tác động và không có căn cứ thực tế, do vậy, giữ nguyên như dự tahỏ NĐ.
- Không có căn cứ pháp lý về nội dung do đó không quy định được
Nghị định không quy định hành vi nào khi vi phạm nhiều lần là tình tiết tăng nặng thì sẽ là hành vi phạt nhiều lần

Sửa cả điều để dễ áp dụng

Luật sở hữu trí tuệ đang trong quá trình xây dựng Quốc hội sẽ ban hành năm 2022, khi có Luật mới sẽ xây dựng nghị định thay thế
Tiếp thu lược bỏ
Quy định tại khoản 2 Điều 4 là biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 80 Luật XLVPHC

Đây là hành vi quảng cáo không đúng sự thật, gây nhầm lẫn. Khi phát hiện hành vi vi phạm này sử dụng hành vi quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP để xử phạt
Khó xác định hành vi vì chỉ cần có quyết định thành lập chi nhánh của công ty đã mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chi nhánh

Quy định pháp luật nội dung không quy định không xây dựng được hành vi

Hướng dẫn viên thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn và tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ ràng buộc với hướng dẫn viên bằng hợp đồng lao động hoặc tư cách thành viên

Các hành vi liên quan đã được xây dựng tại nghị định xử phạt về giao thông đường thủy nội địa

Cùng 1 hành vi mức độ vi phạm của các chủ thể là như nhau không phân biệt quốc tế và nội địa

Hành vi kê khai không trung thực hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đã bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 80 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Thẻ hướng dẫn viên trong trường hợp này không phải là tang vật để tịch thu.

Hành vi này được quy định tại Nghị định xử phạt về xuất bản

Tiếp thu
Đây là những từ ngữ được sử dụng trong Luật Du lịch
Hành vi quy định tại các điểm này trên cơ sở nội dung quy định trong Luật Du lịch mà các bên thực hiện giao dịch cần phải làm, vì vậy, chủ thể không thực hiện quy định bắt buộc cần bị xử phạt

Giấy chứng nhận đăng ký không ghi ngành nghề kinh doanh tuy nhiên khi nộp hồ sơ đề nghị đăng ký kinh doanh phải ghi rõ ngành nghề kinh doanh, mặt khác thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thông báo cho cơ quan cấp sau khi được chấp nhận phải đăng công khai, vì vậy, việc kiểm tra ngành nghề kinh doanh không căn cứ vào đăng ký kinh doanh mà kiểm tra trên trang thông tin điện tử về đăng ký kinh doanh.
Tiếp thu 

k6 Đ12 là biện pháp khắc phục hậu quả, K5 là hình thức xử phạt bổ sung vì vậy không thể gộp thành 1 khoản

Dự thảo Nghị định không sửa hành vi này, hơn nữa trong Luật Du lịch chỉ quy định phải niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, giữ nguyên như Nghị định 45, không sửa.
Dự thảo Nghị định không sửa hành vi này, hơn nữa, hành vi này không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế theo quy định của Điều 45 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, Nghị định đã giao thẩm quyền cho Thanh tra Tài chính xử phạt hành vi này. 


	Nam Định
	1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 7 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 7 như sau:

“d) Không thực hiện chế độ lưu giữ đối với một trong các hồ sơ về hợp đồng lữ hành; hợp đồng đại lý lữ hành; hợp đồng hướng dẫn hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; chương trình du lịch;”

b) Bổ sung điểm d khoản 11 như sau:

“d) Không bảo đảm người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định trong suốt quá trình hoạt động;”


	Nam Định: -Bổ sung cụm từ “dưới mọi hình thức” vào sau cụm từ “chế độ lưu giữ”

- Làm rõ hành vi bổ sung tại điểm đ khoản 11.
Ninh Bình: Dùng kỹ thuật dẫn chiếu để thay thế cụm từ “hợp đồng lữ hành; hợp đồng đại lý lữ hành; hợp đồng hướng dẫn hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; chương trình du lịch” bằng “các điểm a, b, c khoản này”, vì các điểm a, b, c khoản này quy định về những giấy tờ này.

Tuyên Quang: bỏ điểm d vì hành vi quy định tại điểm c khoản 11 Điều 7 “Sử dụng người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành không bảo đảm điều kiện theo quy định”

Bộ Tư pháp: Đề nghị làm rõ căn cứ xác định mức tiền phạt giữa điểm d khoản 7 Điều 7 và điểm a khoản 6 Điều 8 về lưu trữ chương trình du lịch
· Làm rõ hành vi “Không bảo đảm người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định trong suốt quá trình hoạt động”.

	Không quy định hình thức lưu giữ thì doanh nghiệp có thể lưu giữ dưới bất kì hình thức nào
Theo quy định kinh doanh dịch vụ lữ hành phải bảo đảm điều kiện về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kiểm tra doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện này mặc dù khi xin cấp phép là có. Vì vậy cần quy định hành vi để xử phạt
Không tiếp thu vì nội dung quy định tại các điểm a, b và c là quy định các hành vi vi phạm về hợp đồng lữ hành; hợp đồng đại lý lữ hành; hợp đồng hướng dẫn hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; chương trình du lịch, không quy định cụ thể về những loại giấy tờ này.
Hành vi không bảo đảm người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành trong suốt quá trình kinh doanh dịch vụ lữ hành. Người kinh doanh dịch vụ lữ hành là một trong những điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, tuy nhiên trên thực tế kiểm tra, thanh tra cho thấy doanh nghiệp không bảo đảm duy trì điều kiện này. Tức là không có chứ không phải dùng người không đủ điều kiện. Vì vậỵ, giữ nguyên như Dự thảo  

Tiếp thu ý kiến lược bỏ hành vi tại điểm a khoản 6 Điều 8 vì đã được quy định tại điểm d khoản 7 Điều 7. Đồng thời bổ sung thêm một số hồ sơ cần lưu giữ  như văn bản liên quan đến mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch, làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hải quan đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
Hành vi không bảo đảm người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành trong suốt quá trình kinh doanh dịch vụ lữ hành. Người kinh doanh dịch vụ lữ hành là một trong những điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, tuy nhiên trên thực tế kiểm tra, thanh tra cho thấy doanh nghiệp không bảo đảm duy trì điều kiện này. Tức là không có chứ không phải dùng người không đủ điều kiện. Vì vậỵ, điều chỉnh từ ngữ để rõ nghĩa hơn cụ thể”Không có người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành trong quá trình kinh doanh dịch vụ lữ hành.


	
	1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 10 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 9 như sau: 

“9. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này.”

b) Bổ sung khoản 10 như sau: 

“10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này.”


	
	

	
	2. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“Điều 19. Thẩm quyền của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

2. Chánh Thanh tra cấp sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.  

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

 a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra cấp bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”


	
	

	
	4. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
“Điều 20. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”


	Tuyên Quang: Bổ sung vào điểm d khoản 2 cụm từ “có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này”
	Tại điểm c khoản 74 Điều 1 Luật sđ, bs một số điều luật XLVPHC đã bỏ sụm từ “có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này” tại điểm d khoản 2 Điều 38. Vì vậy giữ nguyên như Dự thảo.

	
	5. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
4. Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

	Cà Mau:Xem lại mức phạt tiền của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường và Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT có cùng mức phạt tiền tối đa.
Bộ Công thương: đề nghị viết hoa chữ “Nghiệp” tại khoản 2,khoản 3 Điều này. Tương tự chỉnh lại tại Điều 25.
	Theo quy định tại Điều 45 Luật XLVPHC thì Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh có mức phạt tiền đến 50.000.000đ và Tổng cục Quản lý thị trường có mức phạt tiền là mức tối đa, tuy nhiên mức phạt tiền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch là 50.000.000 đ. Vì vậy mà hai chức danh này có mức phạt tối đa giống nhau.

Tiếp thu

	
	6. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:
“Điều 22. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

4. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.
5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”.


	
	

	
	7. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

“Điều 23. Thẩm quyền của Cảnh sát biển
1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.
5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này;

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.
7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.”.
	Bộ Giao thông vận tải: Bổ sung khoản 3 thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 41 Luật XLVPHC 
	Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát biển được áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tại các điểm a, c, đ khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC, Tuy nhiên tại Nghị định này không quy định các biện pháp KPHQ tại các điểm a, c, đ khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC. Vì vậy, đối với chức danh không có BPKPHQ phù hợp để quy định.

	
	8. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

“Điều 24. Thẩm quyền của Công an nhân dân
1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trưởng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”
	Bộ Giao thông vận tải, Tuyên Quang: - Rà soát mức phạt tại điểm b khoản 4, điểm b khoản 5, điểm b khoản 6 đúng với quy định của Luật XLVPHC.


	Những nội dung này đã được chỉnh sửa phù hợp với Luật sđ, bs Luật XLVPHC: 


	
	9. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

“Điều 25. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b và điểm c khoản 3, điểm a và điểm b khoản 4 Điều 6; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 7; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9; các khoản 1, 2 và 3 Điều 10; khoản 1 và khoản 2 Điều 11; khoản 1 và khoản 2 Điều 12; các khoản 1, 2 và 3 Điều 13; các khoản 3, 4 và 5 Điều 14; khoản 1 và khoản 2 Điều 15; khoản 1 và khoản 2 Điều 16; khoản 1 và khoản 2 Điều 17; khoản 1, khoản 2, các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 3 Điều 18 Nghị dịnh này; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 8; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 9; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 10; Điều 11; Điều 12; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 13; khoản 1, khoản 2 đối với hành vi có mức tiền phạt tối đa không quá 25.000.000 đồng, các khoản 3, 4 và 5 Điều 14; khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 15; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16; Điều 17 và Điều 18 Nghị định này; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này.

2. Công an nhân dân: 

a) Chiến sỹ Công an nhân dân xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 1 Điều 9 Nghị định này;

b) Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại điểm a khoản này xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6; khoản 1 và khoản 2 Điều 7; khoản 1 và khoản 2 Điều 8; khoản 1 và khoản 2 Điều 9; khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 13; khoản 3 Điều 14 Nghị định này; 

c) Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6; các khoản 1, 2 và 3 Điều 7; khoản 1 và khoản 2 Điều 8; khoản 1 và khoản 2 Điều 9; khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 13; khoản 3 Điều 14; khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 18 Nghị định này;

d) Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trưởng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 6; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 8; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 9; các khoản 1, 2 và 3 Điều 10; khoản 1, 2 và 3 Điều 11; các khoản 1, 2 và 3 Điều 12; các khoản 1, 2 và 3 và các điểm a, b, c, e và g khoản 4 Điều 13; khoản 1, khoản 2 đối với hành vi có mức tiền phạt tối đa không quá 10.000.000 đồng, các khoản 3, 4 và 5 Điều 14; các khoản 1, 2 và 3 Điều 15; các khoản 1, 2 và 3 Điều 16; Điều 17 và Điều 18 Nghị định này;

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 8; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 9; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 10; Điều 11; Điều 12; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 13; khoản 1, khoản 2 đối với hành vi có mức tiền phạt tối đa không quá 25.000.000 đồng, các khoản 3, 4 và 5 Điều 14; khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 15; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16; Điều 17 và Điều 18 Nghị định này; 

e) Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại chương II Nghị định này. 

3. Bộ đội biên phòng: 

a) Chiến sĩ Bộ đội biên phòng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này;
b) Trạm trưởng, đội trưởng của người được quy định tại điểm a khoản này xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 7; khoản 1 và khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 17 Nghị định này;
c) Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 7; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9; khoản 2 Điều 15 và các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 Nghị định này;

d) Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2, khoản 4 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 9; khoản 2 Điều 15 và Điều 17 Nghị định này;
đ) Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2, khoản 4 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 9; khoản 2 Điều 15 và Điều 17 Nghị định này;
e) Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 6; khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2, khoản 4 Điều 7; Điều 9; khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 15 và Điều 17 Nghị định này.

4. Cảnh sát biển:

 a) Cảnh sát viên Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 và khoản 3 Điều 14 Nghị định này;
b) Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9; khoản 3 Điều 14; khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 18 Nghị định này;
c) Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9; các khoản 3, 4 và 5 Điều 14; khoản 2 Điều 15; các khoản 1, 2 và 3 Điều 17; các khoản 1, 2 và 3, các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 3 Điều 18 Nghị định này;

d) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 4 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 9; khoản 1, khoản 2 đối với hành vi có mức tiền phạt tối đa không quá 10.000.000 đồng, các khoản 3, 4 và 5 Điều 14; khoản 2 Điều 15; các khoản 1, 2 và 3 Điều 17; các khoản 1, 2 và 3, các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 3 Điều 18 Nghị định này;
đ) Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 4 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 9; khoản 1, khoản 2 đối với hành vi có mức tiền phạt tối đa không quá 15.000.000 đồng, các khoản 3, 4 và 5 Điều 14; khoản 2 Điều 15; các khoản 1, 2 và 3 Điều 17; các khoản 1, 2 và 3, các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 3 Điều 18 Nghị định này; 
e) Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 4 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 9; khoản 1, khoản 2 đối với hành vi có mức tiền phạt tối đa không quá 25.000.000 đồng, các khoản 3, 4 và 5 Điều 14; khoản 2 Điều 15; Điều 17;  các khoản 1, 2 và 3, các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 3 và khoản 4 Điều 18 Nghị định này;
g) Tư lệnh Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 6; khoản 4 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4, 5,  8 và 9 Điều 9; Điều 14; khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 15; Điều 17; các khoản 1, 2 và 3, các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 3 và khoản 4 Điều 18 Nghị định này.
5. Quản lý thị trường:

a) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 6; điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 10; khoản 1, điểm a khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 13 Nghị định này;
b) Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 6; điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 10; khoản 1, điểm a khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 13Nghị định này;
c) Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 6; điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 10; khoản 1, điểm a khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 13 Nghị định này. 
6. Thanh tra Du lịch, Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 1, khoản 2 đối với hành vi có mức tiền phạt tối đa không quá 500.000 đồng Điều 14 Nghị định này; 

b) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 8; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 9; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 10; Điều 11; Điều 12; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 13; khoản 1, khoản 2 đối với hành vi có mức tiền phạt tối đa không quá 25.000.000 đồng, các khoản 3, 4 và 5 Điều 14; khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 15; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16; Điều 17 và Điều 18 Nghị định này; 

c) Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 8; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 9; các Điều 10, 11, 12 và 13; khoản 1, khoản 2 đối với hành vi có mức tiền phạt tối đa không quá 35.000.000 đồng, các khoản 3, 4 và 5 Điều 14; khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 15; các Điều 16, 17 và 18 Nghị định này;

d) Chánh Thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này.

 7. Thanh tra Giao thông vận tải:

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Giao thông vận tải; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Bộ Giao thông vận tải; Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam; Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xử phạt đối với hành vi quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định này tại các điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra trọng tải xe, trạm thu phí, cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ, khi phương tiện có hành vi vi phạm dừng, đỗ trên đường bộ.

8.  Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 5 Điều 7; hành vi không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch quy định tại điểm d khoản 5 Điều 9 Nghị định này;

b) Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 5, điểm d khoản 13 Điều 7; hành vi không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch quy định tại điểm d khoản 5, khoản 9 Điều 9 Nghị định này.

9. Thanh tra Tài nguyên và Môi trường:

 a) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 4 Điều 11; điểm a khoản 5 Điều 13; điểm e khoản 3, các điểm g, h và i khoản 4 Điều 16 Nghị định này;

b) Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 4 Điều 11; điểm a khoản 5 Điều 13; điểm e khoản 3, các điểm g, h và i khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 16 Nghị định này.

10. Thanh tra Tài chính: 

a) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Tài chính xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 10; khoản 1, điểm h khoản 4 Điều 13; khoản 1 và khoản 2 đối với hành vi vi phạm có mức tiền phạt không quá 25.000.000 đồng Điều 14 Nghị định này;

b) Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Tài chính xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 10; khoản 1, điểm h khoản 4 Điều 13; khoản 1 và khoản 2 đối với hành vi vi phạm có mức tiền phạt không quá 35.000.000 đồng Điều 14 Nghị định này;

c) Chánh Thanh tra của Bộ Tài chính xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 10; khoản 1, điểm h khoản 4 Điều 13; khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định này.”


	Cao Bằng, Ninh Bình: Khoản 10: chỉnh sửa điểm b khoản 1 thành điểm c khoản 1 Điều 10;
Lạng Sơn: - Bổ sung chức danh trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục nghiệp vụ quản lý thị trường tại điểm a khoản 5;
- Bổ sung vào điểm b khoản 6 Điều 25: các hành vi quy định tại điểm d khoản 15 Điều 7, điểm a khoản 10 Điều 9, khoản 10 Điều 10

Ninh Bình: lược bỏ thẩm quyền của Trường công an cấp huyện tại khoản 2 Điều này đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều 7, vì vượt quá mức tiền phạt theo quy định. Giám đốc Công an cấp tỉnh đối với hành vi quy định tại khoản 7, 8 và 9.
Bộ Công Thương: sửa “điểm b khoản 1 Điều 10” thành “điểm c khoản 1 Điều 10”  tại phân định thẩm quyền của Quản lý thị trường. Bô sung  việc giao thẩm quyền cho QLTT đối với các hành vi tại điểm c khoản 4, điểm d khoản 5, điểm b khoản 12, điểm a, b khoản 13, khoan 14 Điều 7; khoản 4 và khoản 7 Điều 8; khoản 6 và khoản 7 Điều 10. Gộp điểm b và c khoản 5 Điều nay thành 1 khoản vì không có sự khác biệt trong phân định thẩm quyền.
Đà Nẵng: Rà soát để phân định thẩm quyền cho lực lượng Bộ đội biên phòng phù hợp với chức năng
Bộ Giao thông vận tải: làm rõ trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp nào

Bộ Quốc phòng: - Đề nghị bổ sung thẩm quyền cho Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 5,6 và7 Điều 6
- Lược bỏ thẩm quyền xử phạt của lực lượng Bộ đội biên phòng tại điểm a khoản 6 Điều 9

Bộ LĐTBXH: thêm từ “cấp sở” và “cấp Bộ” vào sau cụm từ “Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành tại điểm a và điểm b khoản 8

	Tiếp thu

Tiếp thu

Đây là những điểm, khoản quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, không phải là hành vi, vì vậy, không thể bổ sung vào khoản này. Khoản này đang quy định về phân định thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm.
Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành ở khoản này đã được quy định rất rõ là trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở và cấp bộ

Các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 5,6 và7 Điều 6 tuy có mức tiền phạt phù hợp với thẩm quyền của Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tuy nhiên 3 hành vi này đề áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động mà theo quy định chức danh này không có thẩm quyền áp dụng. trường hợp phát hiện hành vi vi phạm vẫn có thế lập biên bản và chuyển nơi có thẩm quyền xử phạt
Tiếp thu
Điểm a và diểm b khoản 8 phải được hiểu là trưởng đoàn thanh tra sở LĐTBXH, trưởng đoàn Thanh tra Bộ LĐTBXH vì tại khoản này đã phân định thẩm quyền cụ thể không còn quy định chung như Điều 22


	
	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

	Bộ Giao thông vận tải có những góp ý tương tự như đối với góp ý Nghị định số 45/2019/NĐ-CP
	Bộ VHTTDL giải trình tương tự

	
	1. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Thẩm quyền của Thanh tra

2. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

2. Chánh Thanh tra cấp sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.  

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

 a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra cấp bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”


	Tuyên Quang: Đề nghị chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật
Thừa thiên Huế: bỏ từ “đến” tại điểm b  này. 
	Tiếp thu
Luật XLVPHC quy định như vậy tại khoản 1 Điều 46. Vì vậy, giữ nguyên như Dự thảo.


	
	2. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

“Điều 23. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”


	Tuyên Quang: Chỉnh sửa điểm d khoản 2 phù hợp với Luật sđ, bs Luật XLVPHC
	Nội dung này đã điều chỉnh phù hợp với Luật sđ, bs Luật XLVPHC

	
	3. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

“Điều 24. Thẩm quyền của Công an nhân dân

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trưởng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”


	Tuyên Quang: Chỉnh sửa điểm d khoản 5 phù hợp với Luật sđ, bs Luật XLVPHC
	Nội dung này đã điều chỉnh phù hợp với Luật sđ, bs Luật XLVPHC

	
	4. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:
“Điều 25. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

4. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.
5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”.


	
	

	
	Điều 26. Thẩm quyền của Cảnh sát biển

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.
5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này;

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.
7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.”.


	Tuyên Quang: Chỉnh sửa điểm d khoản 6 phù hợp với Luật sđ, bs Luật XLVPHC
	Nội dung này đã điều chỉnh phù hợp với Luật sđ, bs Luật XLVPHC

	
	6. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

“Điều 27. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 10; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 16; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 17; khoản 1 Điều 18; khoản 1 Điều 19; khoản 1 Điều 20 và khoản 1 Điều 20 Nghị định này;  

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 và 20 và các khoản 1, 2 và 3 Điều 21 Nghị định này; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này.

2. Công an nhân dân: 

a) Chiến sỹ Công an nhân dân xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định này;

b) Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại điểm a khoản này xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 14 Nghị định này; 

c) Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 10; khoản 1 Điều 14 Nghị định này;

d) Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trưởng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 7; Điều 10; Điều 11; Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 1 và khoản 3 (phần quy định áp dụng đối với khoản 1) Điều 16; Điều 17; khoản 1 và khoản 2 Điều 18; khoản 1 và khoản 2 Điều 19; Điều 20 và khoản 1 Điều 21 Nghị định này;

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 và 20 và các khoản 1, 2 và 3 Điều 21 Nghị định này; 

e) Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại chương II Nghị định này. 

3. Bộ đội biên phòng: 

Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 19 Nghị định này.
4. Cảnh sát biển:

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 19 Nghị định này.

5. Thanh tra Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định này; 

b) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 và 20 và các khoản 1, 2 và 3 Điều 21 Nghị định này; 

c) Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 21 Nghị định này;

d) Chánh Thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này.

 6. Thanh tra Giao thông vận tải:

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Giao thông vận tải; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Bộ Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xử phạt đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều 18 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

7.  Thanh tra Y tế:

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Y tế; Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Cục trưởng Cục Y tế dự phòng của Bộ Y tế xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6; điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định này.”


	Lạng Sơn:- đề nghị bổ sung xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 6 Điều 21 vào điểm b khoản 5; hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 5 Điều 19 vào khoản 3 Điều 27
Thừa thiên Huế: Trường hợp hành vi có mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng  Chánh Thanh tra cấp sở, Trưởng đoàn thành tra chuyên ngành cấp sở không có thẩm quyền xử phạt nhưng trên thực tế nếu không có tình tiết tăng nặng thì chủ yếu các lực lượng này được xử phạt. Khi phân định thẩm quyền đến từng chức danh thì hai chức danh này không có quyền được phạt dẫn đến tình trạng không khả thi do 2 chức danh này bị tước quyền không bảo đảm quy định của Luật XLVPHC. Đây cũng là ý kiến của 1 số UBND cấp tỉnh khác.

Bộ Quốc phòng: đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đối với các hành vi tại khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 19
	khoản 5 Điều 19 và khoản 6 Điều 21 là quy định hình thức xử phạt bổ sung, không quy định về hành vi, vì vậy, không thể bổ sung vào khoản 3 và điểm b khoản 5.

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất

Các chức danh Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng không xử phạt được đối với các hành vi tại khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 19 do theo quy định của Luật XLVPHC, các chức danh này không có quyền đình chỉ hoạt động. Vì vậy, giữ nguyên như Dự thảo.

	
	Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

	Bộ Giao thông vận tải có những góp ý tương tự như đối với góp ý Nghị định số 45/2019/NĐ-CP

Cục BQTG: - Đề nghị lấy ý kiến các cơ quan liên quan đối với phân định thẩm quyền của các lực lượng  Bộ đội biên phòng,  Công an nhân dân

- Sắp xếp các Điều 40a, b, c,d lên trước Điều 40
- Lấy ý kiến cơ quan Thanh tra về phân định thẩm quyền giữa thanh tra VHTTDL và Thanh tra TTTT tránh chồng chéo về thẩm quyền
	Bộ VHTTDL giải trình tương tự

Sẽ tiếp thu, khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Đây là Nghị định sửa đổi, bổ sung vì vậy không gây xáo trộn thứ tự các điều của Nghị định được sửa đổi, bổ sung. 
 Nghị định đã phân định thẩm quyền cụ thể cho từng chức danh của Thanh tra 2 ngành. Việc xử phạt sẽ căn cứ vào quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và theo chức năng quản lý nhà nước  của thanh tra hai ngành. 

	1. 
	2. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 như sau:

“Điều 37. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.”
	
	

	3. 
	4. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau:

“Điều 38. Thẩm quyền của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a)  Phạt tiền đến 500.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra cấp sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Chánh Thanh tra Cục hàng hải Việt Nam có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.  

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

 a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 175.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra cấp bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.”
	Thừa thiên Huế: ý kiến tương tự tại Điều 22 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP.

Bộ Thông tin và Truyền thông: - Đề nghị bổ sung hình thức xử phạt chính là “Cảnh cáo” tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này.

- Đề nghị chuyển cụm từ “Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn” thành “Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn tại các điểm b khoản 2, điểm c khoản 3, điểm b khoản 4 Điều này để phù hợp với  quy định tại Điều 46 Luật XLVPHC
	Giải trình tương tự

Tại Nghị định số 131/2013/NĐ-CP không có hành vi nào quy định có hình thức xử phạt chính là “Cảnh cáo” vì vậy việc bổ sung vào điều này, Thanh tra TTTT cũng không có hành vi nào phạt với hình thức đó.

Luật nội dung không quy định hình thức giấy phép, vì vậy Dự thảo không có hành vi liên quan đến giấy phép. Do vậy, không thể bổ sung việc tước giấy phép vào điểm này.

	5. 
	6. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:

“Điều 39. Thẩm quyền của Công an nhân dân
1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền:

a) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này.

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;
c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.”
	Cục Bản quyền tác giả: Không nên quy định thẩm quyền cho chiến sỹ công an nhân dân do Điều 40 phân định th ẩm quyền của công an nhân dân không quy định th ẩm quyền x ử ph ạt vi ph ạm hành chính của chiến sỹ công an nhân dân. Tương tự các chức danh chiến sĩ bộ đội biên phòng, Cảnh sát viên cảnh sát biển
Bộ Tư pháp: Cân nhắc việc giao thẩm quyền cho một số chức danh xử phạt của Công an nhân dân: như Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan
	Được quy định theo quy định của Luật XLVPHC, tuy nhiên phần phân định thẩm quyền sẽ phân định cụ thể từng chức danh theo nguyên tắc mức tiền phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả mà chức danh đó có thẩm quyền
Tiếp thu, kết hợp với ý kiến của Bộ Công an.

	
	4. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau:

“Điều 40. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 5; khoản 1 và khoản 2 Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 1 Điều 20; khoản 1 Điều 35 Nghị dịnh này; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này, trừ Điều 16; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này.

2. Công an nhân dân: 

a) Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại điểm a khoản này xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này; 

b) Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này;

c) Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trưởng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 và 19; khoản 1 và khoản 2 Điều 20; khoản 2 Điều 21; các Điều 23, 29, 32 và 34; khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Nghị định này;

d) Giám đốc Công an cấp tỉnh xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 và 19; khoản 1 và khoản 2 Điều 20; khoản 2 Điều 21; các Điều 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 và 34; các khoản 1, 2 và 5 Điều 35 Nghị định này; 

đ) Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 và 19; khoản 1 và khoản 2 Điều 20; khoản 2 Điều 21; các Điều 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 và 34; các khoản 1, 2 và 5 Điều 35  Nghị định này. 

3. Bộ đội biên phòng: 

a) Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này;

b) Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; hành vi nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định này;
c) Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; hành vi nhập khẩu quy định tại khoản 3 và hành vi nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại khoản 4 Điều 35  Nghị định này;
d) Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8; Điều 16; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; hành vi nhập khẩu quy định tại khoản 3 và hành vi nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định này.

4. Cảnh sát biển:

 a) Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8Nghị định này;
b) Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này;

c) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; hành vi nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định này;
d) Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; hành vi nhập khẩu quy định tại khoản 3 và hành vi nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định này; 
đ) Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; hành vi nhập khẩu quy định tại khoản 3 và hành vi nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại khoản 4 Điều 35  Nghị định này;
e) Tư lệnh Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8; Điều 16; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; hành vi nhập khẩu quy định tại khoản 3 và hành vi nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định này.

 5. Hải quan:

a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8; Điều 16; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; hành vi nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định này;
b) Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; hành vi nhập khẩu quy định tại khoản 3 và hành vi nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định này;
c) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8; Điều 16; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; hành vi nhập khẩu quy định tại khoản 3 và hành vi nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định này.
6. Quản lý thị trường:

a) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 8, 14 và 19; hành vi sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê tại khoản 4 Điều 20; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; Điều 29; Điều 34; hành vi phân phối quy định tại khoản 3 Điều 35  Nghị định này;
b) Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 8, 14, 15, 18 và 19; hành vi sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê tại khoản 4 Điều 20; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; các Điều 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33 và 34; hành vi phân phối quy định tại khoản 3 và hành vi sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê quy định tại khoản 4 Điều 35  Nghị định này;
c) Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 8, 14, 15, 18 và 19; hành vi sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê tại khoản 4 Điều 20; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20; các Điều 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33 và 34; hành vi phân phối quy định tại khoản 3 và hành vi sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định này. 
7. Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II, trừ Điều 16 và Điều 30 Nghị định này; 

b) Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này.

8. Thanh tra Thông tin và Truyền thông:

a) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 9, 10, 11 và 12; khoản 2 Điều 13; các Điều 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28;  điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 29; các Điều 31, 32, 33, 34 và 35 Nghị định này; 

b) Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 9, 10, 11 và 12; khoản 2 Điều 13; các Điều 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28;  điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 29; các Điều 30, 31, 32, 33, 34 và 35 Nghị định này.

9. Thanh tra Giao thông vận tải:

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Giao thông vận tải; Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam; Chánh thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Bộ Giao thông vận tải xử phạt đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 8; điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định này.”
	Lạng Sơn, Bộ Công Thương: - Đề nghị bổ sung thẩm quyền của Trưởng Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường để phù hợp tại điểm a khoản 6;

Lạng Sơn: Đề nghị sửa “hành vi sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê tại khoản 4 Điều 20; hành vi xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều 20” thành “khoản 3 Điều 20”.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Bổ sung thẩm quyền cho Chánh Thanh tra Sở Thanh tra Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở xử phạt các hành vi tại Điều 30.

Bộ Công Thương: QLTT không có thẩm quyền áp dụng biện pháp buộc tái xuất, do vậy không có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều 20. Gộp điểm b và c khoản 6 Điều này.

Bộ KHCN: Đề nghị bổ sung phân định thẩm quyền cho các chức danh thanh tra viên, cảnh sát viên, cảnh sát biển, chiến sỹ bộ độ biên phòng

Cục BQTG: Lược bỏ một số chức danh của Công an như Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
- Rà lại thẩm quyền của các chức danh theo quy định, chức năng, nhiệm vụ
- Rà soát lại việc phân định thẩm quyền của các chức danh bảo đảm quy định của Luật XLVPHC

Bộ Tài chính: Bỏ Điều 16 tại điểm a khoản 5 vì có mức phạt từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng không thuộc thẩm quyền
	Tiếp thu

Tiếp thu

Do Điều 30  chỉ có 1 hành vi có mức phạt từ 70 -100 triệu đồng vì vậy vượt quá thẩm quyền theo quy định đối với Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn thanh tra chuyen ngành cấp Sở (tối đa 50 triệu). Do vậy, không thể bổ sung thẩm quyền cho 2 chức danh này. Trường hợp này có thể lập biên bản và gửi Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt.

Bổ sung cụm từ “trong trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy” vì khoản 3 Điều 20 quy định 2 BPKPHQ để người có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng có ưu tiên. 

Tiếp thu gộp điểm b và c khoản 6 Điều này.

Tiếp thu
Tại Nghị định số 131/2013/NĐ-CP không có hành vi nào quy định thuộc thẩm quyền của những chức danh này vì vậy không thể quy định được.

Rà soát sau khi có ý kiến của Bộ Công an

Tiếp thu

Tiếp thu

Tiếp thu

	
	4. Sửa đổi, bổ sung Điều 40a như sau:

“Điều 40a. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền:

a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.
4. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.
5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.
6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.”
	Bộ Quốc phòng: Đề nghị tách khoản 59 Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP thành 2 khoản quy định về Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển và quy định rõ từng chức danh 
Cục Bản quyền tác giả: đề nghị lược bỏ thẩm quyền của chức danh Chiến sỹ BĐBP do trong phần phân định thẩm quyền không có hành vi nào phân định cho chức danh này có mức tiền phạt dưới 500.000 đồng 
	Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP đã hết hiệu lực bởi Nghị định số 38/2021/NĐ-CP
Giải trình tương tự Điều 39

	
	5. Sửa đổi, bổ sung Điều 40b như sau: 
“Điều 40b. Thẩm quyền của Cảnh sát biển
1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

b) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.
5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:
a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.”.


	Tuyên Quang: Chỉnh sửa điểm c khoản 6 phù hợp với Luật sđ, bs Luật XLVPHC
	Nội dung này đã điều chỉnh phù hợp với Luật sđ, bs Luật XLVPHC

	
	6. Sửa đổi, bổ sung Điều 40c như sau: 
“Điều 40c. Thẩm quyền của Hải quan

1. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và g khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.
2. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và g khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.
3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và g khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.”


	Bộ KHCN: Đề nghị bổ sung các chức danh Công chức hải quan đanh thi hành công vụ, Đội trưởng, Tổ trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Tổ trưởng thuộc chi cục Hải quan,.... theo đúng quy định của Luật sđ, bs Luật XLVPHC
Bộ Tài chính: bổ sung chức danh “Đội trưởng Đội điều tra hình sự” tại khoản 3 phù hợp với quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật sđ, bs Luật XLVPHC

· Bổ sung Đội trưởng Đội Điều tra hình sự vào khoản 2

· Điểm a khoản 3 đề nghị quy định mức tiến tối đa tại Điều 24 Luật XLVPHC
	Tiếp thu
Tiếp thu
Tiếp thu

Đội trưởng, Tổ trưởng thuộc Chi cục Hải quan trong đó đã có Đội trưởng Đội Điều tra hình sự

Đang để mức 250.000.000 là mức phạt tối đa theo quy định của Luật


	
	7. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 40d như sau: 

“Điều 40d. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
1. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này.

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, e và g khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.
2. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.
3. Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;
b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính; 

c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.”

	Bộ Công Thương: - Chỉnh sửa lỗi kĩ thuật.

- Chỉnh sửa cụm từ “và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này” thành “Điều 3 Nghị định này” vì Điều 3 chỉ có 4 khoản.

- Bỏ từ “phương tiện” tại điểm b khoản 2

- Bỏ điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 vì hình thức này chỉ quy định cho hành vi tại Điều 6 Nghị định mà Điều này không thuộc thẩm quyền của quản lý thị trường.

- Bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả d, đ, e và g khoản 1 Điều 28 LXLVPHC vào điểm d khoản 2 và điêm d khoản 3 Điều này

Bộ KHCN: Đề nghị bổ sung các chức danh Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ,.... theo đúng quy định của Luật sđ, bs Luật XLVPHC
	Tiếp thu

Điều 3 Nghị định này còn một đoạn lời dẫn đầu quy định việc dẫn chiếu áp dụng các điểm tại khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC mà Quản lý thị trường không có thẩm quyền áp dụng hết những biện pháp khắc phục hậu quả đã được liệt kê mà chỉ được áp dụng một số vì vậy cần dẫn như dự thảo Nghị định.

Tiếp thu

Theo quy định của Luật XLVPHC Quản lý thị trường có thẩm quyền tước chứng chỉ, giấy phép có thời hạn, cũng là để làm căn cứ phân định thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên, còn có phạt được hay không phải phụ thuộc vào phần định thẩm quyền

Điều 3 Nghị định này đã bao gồm các biện pháp khắc phục hậu quả d, đ, e và g khoản 1 Điều 28 LXLVPHC 
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